
PHỤ LỤC TỔNG HỢP • •  •

Nghị quyết số: 145/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu)

STT Nội dung dự án và tiểu dự án
Kế hoạch vốn 

giai đoạn 2021- 
2025 (NSTW)

Kế hoạch vốn 
năm 2022 
(NSTW)

Ghi chú

TỎNG SÓ 89.629 35.529

1 Dự án 1: Hỗ trợ đất ở năm 2022 34.560 6.520 Chi tiết phụ lục 
số 01

2 Dự án 1: Hỗ trợ nhà ở năm 2022 5.080 5.080 Chi tiết phụ lục 
số 02

3 Dự án 1: Đầu tư công trình nước sinh hoạt tập 
trung năm 2022 10.400 2.662 Chi tiết phụ lục 

số 03

4 Dự án 2: sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư 
những nơi ở cần thiết năm 2022 14.810 2.666 Chi tiết phụ lục 

số 04

5 Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, 
bản đặc biệt khó khăn năm 2022 17.697 16.664 Chi tiết phụ lục 

số 05
5.1 Dự án đủ điều kiện phân bổ 4.398
5.2 Vốn còn lại chưa phân bổ 12.266

6 Dự án 5: Danh mục dự án thực hiện tiểu dự án 
1 7.082 1.937 Chi tiết phụ lục 

số 06



PHỤ LỤC SỐ 01 
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VÓN NĂM 2022 
D ự  ÁN 1: HỔ TRỢ ĐẤT Ở NĂM 2022

'ghị quyết số: 145/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu)

ĐVT: Triệu đồng

TT Xã
Số hộ (dự kiến 

phân bổ theo kế 
hoạch)

Kế hoạch vốn 
năm 2022

Cơ quan, đơn vị thực 
hiện Ghỉ chú

Tổng số 163 6.520

1 Chiềng Khoi 3 120 UBND xã Chiềng Khoi

2 Chiềng Hặc 9 360 ƯBND xã Chiềng Hặc

3 Mường Lựm 4 160 UBND xã Mường Lựm

4 Tú Nang 33 1.320 UBND xã Tú Nang

5 Phiêng Khoài 20 800 UBND xã Phiêng Khoài

6 Lóng Phiêng 14 560 UBND xã Lóng Phiêng

7 Sặp Vạt 6 240 UBND xã Sặp Vạt

8 Viêng Lán 2 80 UBND xãViêng Lán

9 Yên Sơn 18 720 UBND xã Yên Sơn

10 Chiềng Tương 36 1.440 UBND xã Chiềng Tương

11 Chiềng Sàng 2 80 UBND xã Chiềng Sàng

12 Chiềng Pằn 2 80 UBND xã Chiềng Pằn

13 Chiềng Đông 4 160 UBND xã Chiềng Đông

14 Chiềng On 10 400 ƯBND xã Chiềng On

Ghi chú:
- Dự kiến phân bổ vốn với số hộ dự kiến theo kế hoạch 163 hộ, số tiền: 6.520 triệu đồng

- Sau khi có quy định định mức hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền thì UBND các xã 
mới triển khai thực hiện



PHỤ LỤC SỐ 02 
PHÂN BỔ KÉ HOẠCH VỐN NĂM 2022 
D ự  ÁN 1: HỎ TRỢ NHÀ Ở NĂM 2022

ị quyết số: 145/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu)

ĐVT: Triệu đồng

TT Xã
Số hộ (dự kiến 

phân bổ theo kế 
hoạch)

Kế hoạch vốn 
năm 2022

Co’ quan, đơn yị thực 
hiện Ghi chú

9 rr r  Ã ATông sô 127 5.080

1 Chiềng Khoi 1 40 ƯBND xã Chiềng Khoi

2 Chiềng Hặc 1 40 UBND xã Chiềng Hặc

3 Mường Lựm 3 120 UBND xã Mường Lựm

4 Tú Nang 13 520 UBND xã Tú Nang

5 Phiêng Khoài 47 1.880 UBND xã Phiêng Khoài

6 Lóng Phiêng 5 200 UBND xã Lóng Phiêng

7 Sặp Vạt 4 160 UBND xã Sặp Vạt

8 Viêng Lán 1 40 UBND xã Viêng Lán

9 Yên Sơn 3 120 ƯBND xã Yên Sơn

10 Chiềng Tương 6 240 UBND xã Chiềng Tương

11 Chiềng Sàng 2 80 UBND xã Chiềng Sàng

12 Chiềng Pằn 1 40 UBND xã Chiềng Pằn

13 Chiềng Đông 9 360 UBND xã Chiềng Đông

14 Chiềng On 31 1.240 UBND xã Chiềng On

Ghi chú:
- Dự kiến phân bổ vốn với số hộ dự kiến theo kế hoạch 127 hộ, số tiền: 5.080 triệu đồng

- Sau khi có quy định định mức hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền thì UBND các xã 
mới triển khai thực hiện



PHỤ LỤC SÓ 03 
PHÂN BỎ KÉ HOẠCH VÓN NĂM 2022 

D ự ÁN 1: ĐẦU Tư CÔNG TRÌNH NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 145/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu)

ĐVT: Triệu đồng

' ^ 1
dung Chủ đầu tư Địa điểm Quy mô 

đầu tư

Thòi
gian
khỏi
công,
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Kế hoạch 
vốn giai 

đoạn 2021- 
2025 

(NSTW)

Kê hoạch 
vốn năm 

2022 
(NSTW)

Vốn còn 
thiếu Ghi chúSỐ, ngày 

tháng năm
Tổng mức 

đầu tư

Trong đó

Ngân sách 
Trung ưoBg Dân góp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỒNG CỘNG 10.400 10.400 - 10.400 2.662 7.738

1 Công trình nước sinh hoạt tập trung bản 
Bắt Đông, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bản Bắt 
Đông, xã 
Sặp Vạt

85 hộ 2022-
2024

728-
12/8/2022 2.200 2.200 2.200 564 1.636

2 Công trình nước sinh hoạt tập trung bàn 
Na Pa, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bản Na 
Pa, xã Sặp 

Vạt
67 hộ 2022-

2024
753-

14/8/2022 1.350 1.350 1.350 345 1.005

3 Công trình nước sinh hoạt tập trung bản 
Khóng, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bàn 
Khóng, xã 

Sặp Vạt
77 hộ 2022-

2024
740-

13/8/2022 2.200 2.200 2.200 563 1.637

4
Công trình nước sinh hoạt tập trung bàn 
Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên 
Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bản Lao 
Khô 1, xã 

Phiêng 
Khoài

145 hộ 2022-
2024

754-
14/8/2022 4.650 4.650 4.650 1.190 3.460



PHỤ LỤC SỐ 04 
PHÂN BỎ KÉ HOẠCH VÓN NĂM 2022 

Dự ÁN 2: SẮP XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN c ư  NHỮNG NƠI Ỏ CẰN THIÉT NĂM 2022
(Kèm theo Nghị qicyết số: 145/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu)

ĐVT: Triệu đồng

Chủ đầu tư Địa điểm Quy mô 
đầu tư

Thòi gian 
khỏi công, 

hoàn 
thành

Quyết định đầu tư

Số, ngày 
tháng năm

Tổng mức 
đầu tư

Trong đó

Ngân sách 
Trung 
ưong

Dân góp

Kế hoạch 
vốn giai 

đoạn 2021- 
2025 

(NSTW)

Kế hoạch 
vốn năm 

2022 
(NSTW)

Vốn còn 
thiếu Ghi chú

10 11 12 13 14

TỒNG CỘNG 14.810 14.810 14.810 2.666 12.144

Dự án định canh định cư bản Nậm Bó Ban QLDA 
ĐTXD

Xã Phiêng 
Khoài, 

huyện Yên 
Châu

l,227km 2022-2024 729-
12/8/2022 4.944 4.944 4.944 890 4.054

Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai 
bản Tô Buông

Ban QLDA 
ĐTXD

Xã Lóng 
Phiêng, 

huyện Yên 
Châu

35 hộ 2022-2024 751-
14/8/2022 9.866 9.866 9.866 1.776 8.090



PHỤ LỤC SỐ 05 
PHÂN BÒ KẾ HOẠCH VÓN NĂM 2022 

D ự ÁN 4: ĐẦU T ư c o  SỎ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số: 145/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu)

:

Chủ đầu tư Địa điểm Quy mô 
đầu tư

Thòi gian 
khỏi 
công, 
hoàn 
thành

Quyết định đầu tư
Kê hoạch 
vốn giai 

đoạn 2021- 
2025 

(NSTW)

Kế hoạch 
vốn năm 

2022 
(NSTW)

Vốn còn 
thiếu Ghi chú

7V
i dung Số, ngày 

tháng năm
Tổng mức 

đầu tư

Trong đó

%

Ngân sách 
Trung 
ưong

Vốn
NSĐP Dân góp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TÒNG CỘNG 22.377 17.697 4.000 680 11.691 16.664

I Xã đặc biệt khó khăn 17.440 16.260 500 680 16.260 16.427

1 Xã Sặj Vạt 7.340 7.040 - 300 7.040 1.801 5.239

1.1 Nhà văn hóa bản Thín, xã Sặp Vạt, 
huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bản Thín, 
xã Sặp Vạt 130m2 2022-

2024
733-

12/8/2022 900 810 90 810 207 603

1.2 Nhà văn hóa bản Khá, xã Sặp Vạt, 
huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bản Khá, 
xã Sặp Vạt 130m2 2022-

2024
734-

12/8/2022 900 810 90 810 207 603

1.3 Nhà văn hóa bản Nghè, xã Sặp Vạt, 
huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bản Nghè, 
xã Sặp Vạt 150m2 2022-

2024
735-

12/8/2022 1.200 1.080 120 1.080 276 804

1.4
Bổ sung cơ sở vật chất trường mầm 
non Hòa Bình, xã Sặp Vạt, huyện Yên 
Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bàn Mệt 
Sai, xã 
Sặp Vạt

Nhà 2 
tầng + 
phụ trợ

2022-
2024

732-
12/8/2022 4.340 4.340 4.340 1.111 3.229

2 Xã Yên Son 2.200 2.000 - 200 2.000 512 1.488

2.1 Nhà văn hóa bàn Cò Chịa, xã Yên 
Sơn, huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bản Cò 
Chịa, xã 
Yên Sơn

180m2 2022-
2024

743-
13/8/2022 1.200 1.100 100 1.100 282 818

2.2 Nhà văn hóa bàn Kim Sơn 1, xã Yên 
Sơn, huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bản Kim 
Sơn 1, xã 
Yên Son

150m2 2022-
2024

744-
13/8/2022 1.000 900 100 900 230 670

3 Xã Chiềng Đông 6.400 5.800 500 100 5.800 1.484 4.316
Page 1



n
Chủ đầu tư Địa điểm Quy mô 

đầu tư

Thòi gian 
khởi 
công, 
hoàn 
thành

Quyết định đầu tư Ke hoạch 
vốn giai 

đoạn 2021- 
2025 

(NSTW)

Kế hoạch 
vốn năm 

2022 
(NSTW)

Vốn còn 
thiếu Ghi chúSố,ngày 

tháng năm
Tổng mức 

đầu tư

Trong đó

Ngân sách 
Trung 
ương

Vốn
NSĐP Dân góp

3.1 Nhôm, xã Chiềng 
Đông, huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bản 
Nhôm, xã 

Chiềng 
Đông

150m2 2022-
2024

731-
12/8/2022 1.000 900 100 900 230 670

3.2 Nhà văn hóa xã Chiêng Đông, huyện 
Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Xã Chiềng 
Đông 280m2 2022-

2024
742-

13/8/2022 2.500 2.500 2.500 640 1.860

3.3
Nâng cấp đường từ QL6 - Thèn 
Luông, xã Chiềng Đông, huyện Yên 
Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bàn Thèn 
Luông, xã 

Chiềng 
Đông

Đường 
cấp B- 
GTNT, 

chiều dài 
759,98m

2022-
2024

752-
14/8/2022 2.900 2.400 500 2.400 614 1.786

4 Xã Chiềng On 1.500 1.420 - 80 1.420 364 1.056

4.1 Nhà văn hóa bản Nà Đít, xã Chiềng 
On, huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bàn Nà 
Đít, xã 

Chiềng On
180m2 2022-

2024
745-

13/8/2022 1.500 1.420 80 1.420 364 1.056

5 Vôn còn lai chưa phân bô 12.266
n Bản đặc biệt khó khăn 4.937 1.437 3.500 - 1.437 237 1.200

1 Hệ thống thủy lợi phai Khè, xã Chiềng 
Sàng, huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Bản 
Chiềng 
Sàng, xã 
Chiềng 
Sàng

15ha 2022-
2024

750-
14/8/2022 4.937 1.437 3.500 1.437 237 1.200
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PHỤ LỤC SÓ 06 

PHÂN BỎ KÉ HOẠCH VỐN NĂM 2022 
D ự  ÁN 5: DANH MỤC D ự  ÁN THựC HIỆN TIÊU D ự  ÁN 1 

Đổi mói hoạt động, củng cố phát triển các trưòng PTDT nội trú, trưòng PTDT bán trú, trưòng phổ thông có học sinh ở bán trú
(Kèm theo Nghị quyết sổ: 145/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND huyện Yên Châu)

ĐVT: Triệu đồng

ỆE?...........
Chủ đầu tư Địa điểm Quy mô 

đầu tư

Thòi
gian
khỏi
công,
hoàn
hành

Quyết định đàu tư Kế hoạch 
vốn giai 

đoạn 2021- 
2025 

(NSTW)

Kế hoạch 
vốn năm 

2022 
(NSTW)

Vốn còn 
thiếu Ghi chúSố, ngày 

tháng năm

Tổng 
mức đầu 

tư

Trong đó

Ngân sách 
Trung 
ương

Dân góp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỎNG CỘNG 7.082 7.082 - 7.082 1.937 5.145

1 Trường PTDT bán trú THCS 
Chiềng On, huyện Yên Châu

Ban QLDA 
ĐTXD

Xã Chiềng 
On, huyện 
Yên Châu

Nhà lớp 
học 2T6P, 

nhà bán 
trú 1T6P + 

phụ trợ

2022-
2024

755-
14/8/2022 7.082 7.082 7.082 1.937 5.145


